
HK HL HK HL HK HL HK HL

1 Hoàng Chung Hiếu 13 07 2009 13/07/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Nùng THCS Hoàng Hoa Thám T K T TB T TB T TB 5.3 6.6 5.5 17.4 6.4 1 31 Trường THPT Nguyễn Thái Bình Đảm bảo sĩ số 44 học sinh /lớp HSO669099767

2 Dương Phạm Kiều Loan 26 06 2009 26/06/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Đăng Lưu T K T TB T TB T TB 6.5 6.1 6.3 18.9 6.3 1 31 Trường THPT Nguyễn Thái Bình Đảm bảo sĩ số 44 học sinh /lớp HSO669108639

3 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 08 07 2009 08/07/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám T K K K K TB T TB 5.9 6.5 6.4 18.8 6.3 1 31 Trường THPT Nguyễn Thái Bình Đảm bảo sĩ số 44 học sinh /lớp HSO669106711

4 Y Ka Rin Niê 23 05 2009 23/05/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Phan Đăng Lưu T K T TB T TB T TB 5.8 5.6 5.3 16.7 5.8 1 31 Trường THPT Nguyễn Thái Bình Đảm bảo sĩ số 44 học sinh /lớp HSO669098804

5 Lộc Anh Vũ 26 11 2009 26/11/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Nùng Trường THCS Phan Đăng Lưu T K T TB T TB T TB 5.4 5 5.8 16.2 5.8 1 31 Trường THPT Nguyễn Thái Bình Đảm bảo sĩ số 44 học sinh /lớp HSO669094795

6 Hoàng Chung Tuyến 02 10 2009 02/10/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Sán Chay Trường THCS Phan Đăng Lưu T K T TB T TB T TB 5.5 5.2 5.8 16.5 5.7 1 31 Trường THPT Nguyễn Thái Bình Đảm bảo sĩ số 44 học sinh /lớp HSO669098625

7 Hoàng Văn Sang 22 03 2009 22/03/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Nùng Trường THCS Hoàng Diệu T TB T TB K TB T K 6.8 6.8 6.8 20.4 7.2 1 30 Trường THPT Nguyễn Thái Bình Đảm bảo sĩ số 44 học sinh /lớp HSO669103819

8 Phạm Hữu Lê Trường 11 06 2009 11/06/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T TB T TB T K 6.8 6.5 6.5 19.8 7.1 30 Trường THPT Nguyễn Thái Bình Đảm bảo sĩ số 44 học sinh /lớp HSO669096030

9 Vũ Văn Cẩm 30 04 2008 30/04/2008 Đăk Lăk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T TB T TB T K 5.7 6.7 6.4 18.8 7 30 Trường THPT Nguyễn Thái Bình Đảm bảo sĩ số 44 học sinh /lớp HSO669100371

10 Phan Văn Đổng 21 07 2009 21/07/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T TB T TB T K 6.3 6.3 6.5 19.1 6.9 30 Trường THPT Nguyễn Thái Bình Đảm bảo sĩ số 44 học sinh /lớp HSO669088222

11 Nguyễn Tây Nguyên 06 05 2009 06/05/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T TB T TB T K 6.4 5 6.7 18.1 6.9 30 Trường THPT Nguyễn Thái Bình Đảm bảo sĩ số 44 học sinh /lớp HSO669095601

12 Nguyễn Bá Lộc 04 11 2009 04/11/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T TB T TB T K 6.1 5.3 6.5 17.9 6.9 30 Trường THPT Nguyễn Thái Bình Đảm bảo sĩ số 44 học sinh /lớp HSO669092776

13 Nguyễn Đình Đăng 27 09 2009 27/09/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T TB T TB T K 6.1 5.8 6.6 18.5 6.8 30 Trường THPT Nguyễn Thái Bình Đảm bảo sĩ số 44 học sinh /lớp HSO669095691

14 Đoàn Ngọc Trường Giang 10 10 2009 10/10/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T K T TB T TB T TB 6.2 6.1 5.8 18.1 6.8 30 Trường THPT Nguyễn Thái Bình Đảm bảo sĩ số 44 học sinh /lớp HSO669100692

15 Lê Công Tuấn 13 04 2009 13/04/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T TB T TB T K 6.7 5.7 6.7 19.1 6.7 30 Trường THPT Nguyễn Thái Bình Đảm bảo sĩ số 44 học sinh /lớp HSO669101505

16 Nguyễn Ba Duy 13 08 2009 13/08/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T TB T TB T K 5.8 6.9 6.2 18.9 6.7 30 Trường THPT Nguyễn Thái Bình Đảm bảo sĩ số 44 học sinh /lớp HSO669102071

17 Lâm Yến Như 30 11 2009 30/11/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Tày THCS Hoàng Hoa Thám T TB T TB K TB T K 5 6.2 6.9 18.1 6.6 1 30 Trường THPT Nguyễn Thái Bình Đảm bảo sĩ số 44 học sinh /lớp HSO669088605

18 Đào Thị Thu Lan 13 07 2009 13/07/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám T K T TB K TB T TB 6.5 6.1 7.5 20.1 6.5 1 30 Trường THPT Nguyễn Thái Bình Đảm bảo sĩ số 44 học sinh /lớp HSO669098751

19 Nguyễn Thị Phương Duy 27 09 2009 27/09/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T TB T TB T K 5.8 6.6 6.3 18.7 6.5 30 Trường THPT Nguyễn Thái Bình Đảm bảo sĩ số 44 học sinh /lớp HSO669100358

20 Lê An Tố Nguyệt 06 05 2009 06/05/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám T K T TB K TB T TB 6.2 6.5 6.3 19 6.4 1 30 Trường THPT Nguyễn Thái Bình Đảm bảo sĩ số 44 học sinh /lớp HSO669107577

21 Hoàng Mạnh Hùng 29 09 2009 29/09/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hoàng Hoa Thám T K T TB K TB T TB 6.2 6.3 6.7 19.2 6.3 1 30 Trường THPT Nguyễn Thái Bình Đảm bảo sĩ số 44 học sinh /lớp HSO669090469

22 Bùi Thị Xuân 13 07 2009 13/07/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Sán Chay Trường THCS Phan Đăng Lưu T TB T K T TB K TB 5.5 6.6 5.5 17.6 5.6 1 30 Trường THPT Nguyễn Thái Bình Đảm bảo sĩ số 44 học sinh /lớp HSO669106064

23 Phan Thị Vân 10 05 2009 10/05/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T K K TB TB TB T K 6.8 6.7 7.8 21.3 7.5 29 Trường THPT Nguyễn Thái Bình Đảm bảo sĩ số 44 học sinh /lớp HSO669101588

24 Nguyễn Nho Tùng 05 08 2009 05/08/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T TB K TB T K 6.5 6 7.3 19.8 7.1 29 Trường THPT Nguyễn Thái Bình Đảm bảo sĩ số 44 học sinh /lớp HSO669094069

25 Mai Nhữ Ngọc Hiếu 20 12 2009 20/12/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T TB T TB T TB 6 5.9 5.6 17.5 6.7 1 29 Trường THPT Nguyễn Thái Bình Đảm bảo sĩ số 44 học sinh /lớp HSO669101145

26 Hoàng Hữu Toàn 11 10 2009 11/10/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Nùng THCS Hoàng Hoa Thám T TB T TB T TB T TB 6.2 5.9 6.1 18.2 6.5 1 29 Trường THPT Nguyễn Thái Bình Đảm bảo sĩ số 44 học sinh /lớp HSO669103896

27 Bùi Xuân Quyết 01 11 2009 01/11/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T TB K TB T TB T K 6.1 5 6.5 17.6 6.5 29 Trường THPT Nguyễn Thái Bình Đảm bảo sĩ số 44 học sinh /lớp HSO669103682

28 H - Duyn Niê 06 02 2009 06/02/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Phan Đăng Lưu T TB T TB T TB T TB 6.8 5.5 5.7 18 6.3 1 29 Trường THPT Nguyễn Thái Bình Đảm bảo sĩ số 44 học sinh /lớp HSO669107759

29 Sùng Seo Tiến 28 08 2009 28/08/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam H'Mông Trường THCS Phan Đăng Lưu T TB T TB T TB T TB 6.5 5 5.6 17.1 6.2 1 29 Trường THPT Nguyễn Thái Bình Đảm bảo sĩ số 44 học sinh /lớp HSO669105489

30 Phùng Thị Kiều Nga 05 03 2009 05/03/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Nùng THCS Hoàng Hoa Thám T TB T TB T TB T TB 5 5.3 6.4 16.7 6.2 1 29 Trường THPT Nguyễn Thái Bình Đảm bảo sĩ số 44 học sinh /lớp HSO669107849

31 Nguyễn Hữu Bảo 07 10 2009 07/10/2009 Ea Kar , Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trần Phú T K K TB T TB T TB 6.1 5 5.3 16.4 6.2 29 Trường THPT Nguyễn Thái Bình Đảm bảo sĩ số 44 học sinh /lớp HSO669100838

32 Nông Thị Phương Trinh 18 01 2009 18/01/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Tày Trường THCS Hoàng Diệu T TB T TB T TB T TB 5 5.1 5.7 15.8 6.2 1 29 Trường THPT Nguyễn Thái Bình Đảm bảo sĩ số 44 học sinh /lớp HSO669091079

33 H' - Hân - Byă 23 02 2009 23/02/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Hoàng Diệu T TB T TB T TB T TB 5.1 5.3 5 15.4 6.2 1 29 Trường THPT Nguyễn Thái Bình Đảm bảo sĩ số 44 học sinh /lớp HSO669090242

34 Vi Thị Linh 07 02 2009 07/02/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Tày THCS Hoàng Hoa Thám T TB T TB T TB T TB 5.1 5.7 6.8 17.6 6.1 1 29 Trường THPT Nguyễn Thái Bình Đảm bảo sĩ số 44 học sinh /lớp HSO669107921

35 Hoàng Đức Nguyên 04 08 2009 04/08/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Sán Chay Trường THCS Phan Đăng Lưu T TB T TB T TB T TB 5.7 4.8 5.5 16 6.1 1 29 Trường THPT Nguyễn Thái Bình Đảm bảo sĩ số 44 học sinh /lớp HSO669106883

36 Phùng Văn Định 09 09 2009 09/09/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Nùng THCS Hoàng Hoa Thám T TB T TB T TB T TB 6 5.5 6.1 17.6 6 1 29 Trường THPT Nguyễn Thái Bình Đảm bảo sĩ số 44 học sinh /lớp HSO669090838

37 Lý Thị Ngọc 04 12 2009 04/12/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Sán Chay Trường THCS Phan Đăng Lưu T TB T TB T TB T TB 6.2 4.9 6.2 17.3 6 1 29 Trường THPT Nguyễn Thái Bình Đảm bảo sĩ số 44 học sinh /lớp HSO669088832

38 Ngô Văn Toàn 19 07 2009 19/07/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Nùng THCS Hoàng Hoa Thám T TB T TB T TB T TB 5.2 5.9 5.9 17 6 1 29 Trường THPT Nguyễn Thái Bình Đảm bảo sĩ số 44 học sinh /lớp HSO669107050

39 Nguyễn Quốc Duy 24 12 2009 24/12/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Đăng Lưu T TB T TB T TB T TB 6.1 5.3 5.2 16.6 6 1 29 Trường THPT Nguyễn Thái Bình Đảm bảo sĩ số 44 học sinh /lớp HSO669105383

40 Lê Thị Như Quỳnh 29 12 2009 29/12/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám T TB T TB T TB T TB 5.4 5.7 5.4 16.5 6 1 29 Trường THPT Nguyễn Thái Bình Đảm bảo sĩ số 44 học sinh /lớp HSO669090857

41 Lăng Văn Hào 11 01 2009 11/01/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Nùng THCS Hoàng Hoa Thám T TB T TB T TB T TB 5.9 5.4 5.5 16.8 5.9 1 29 Trường THPT Nguyễn Thái Bình Đảm bảo sĩ số 44 học sinh /lớp HSO669104668

42 Y - Thiên - Mlô 07 10 2009 07/10/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Phan Đăng Lưu T TB T TB T TB T TB 5.6 5.6 5.4 16.6 5.9 1 29 Trường THPT Nguyễn Thái Bình Đảm bảo sĩ số 44 học sinh /lớp HSO669098831

NGƯỜI KIỂM TRA NGƯỜI KIỂM TRA KẾT QUẢ QUÁ TRÌNH KÝ DUYỆT CỦA GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Điểm chuẩn tuyển vào là: 29.0 ; Điểm TBCN lớp 9 là: 5.90

Số học sinh được tuyển là: 42 thí sinh
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